
 Kỹ năng Nói bắt đầu từ 16h00 cùng ngày

STT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
NƠI SINH CMND

GHI 

CHÚ

1 TAB101 Nguyễn Thị Anh 20/12/1988 Nữ Nghệ An 040188008533

2 TAB102 Huỳnh Trần Danh 04/07/1987 Nam Đăk Lăk 261578835

3 TAB103 Nguyễn Vũ Phương Dung 03/01/1998 Nữ Bình Thuận 261456639

4 TAB104 Lê Thị Duyên 04/01/1990 Nữ Nghệ An 261537979

5 TAB105 Phạm Văn Hùng 01/10/1972 Nam Bình Thuận 26061068

6 TAB106 Đào Hùng 07/01/1995 Nam Bình Thuận 261385884

7 TAB107 Lục Tấn Hùng 06/05/1993 Nam Bình Thuận 261290236

8 TAB108 Nguyễn Vĩnh Đăng Khoa 04/02/1982 Nam Bình Thuận 260945063

9 TAB109 Huỳnh Thị Thùy Lam 12/04/1988 Nữ Phú Yên 054188000698

10 TAB110 Bùi Nguyễn Trúc Linh 29/07/1986 Nữ Bình Thuận 260958114

11 TAB111 Nguyễn Thụy Miên 16/11/1989 Nữ Bình Thuận 261085187

12 TAB112 Võ Thị Minh Ngọc 07/02/1995 Nữ Bình Thuận 06195000184

13 TAB113 Nguyễn Thị Nhật Oanh 01/10/1986 Nữ Bình Thuận 261022259

14 TAB114 Trần Đại Phong 05/07/1986 Nam Hà Tĩnh 42086018834

15 TAB115 Trần Thị Kim Phượng 15/11/1983 Nữ Bình Thuận 060183000535

16 TAB116 Đậu Đăng Quyền 20/10/1985 Nam Nghệ An 261638455

17 TAB117 Đặng Công Sơn 28/02/1992 Nam Bình Thuận 060092008400

18 TAB118 Nguyễn Đăng Tin 20/06/1985 Nam Bình Thuận 060085014012

19 TAB119 Lê Trần Thảo Trang 06/01/1982 Nữ Đồng Nai 261519093

20 TAB120 Phạm Trần Thu Uyên 01/08/1998 Nữ Bình Thuận 261410318

21 TAB121 Nguyễn Thị Xinh 13/08/1986 Nữ Bình Thuận 060186000425

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1 TƯƠNG ĐƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 01 tháng 7 năm 2022

HỘI ĐỒNG THI TIẾNG ANH B1 TĐ

Khóa ngày 02/7/2022

HỌ TÊN

Danh sách này có 21 thí sinh

Địa điểm: Phòng 8 - Trường Đại học Phan Thiết

Thời gian thi: Kỹ năng Nghe - Đọc - Viết: 14h00 - 16h00
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